PHẦN I
DANH MỤC TTHC LĨNH VỰC BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC THUỘC THẨM QUYỀN 

GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP, UBND CẤP HUYỆN, UBND CẤP XÃ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
(Kèm theo Quyết định số  2321 /QĐ-UBND ngày  18 tháng 10  năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế)


A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  BAN HÀNH MỚI 
	TT
	Tên thủ tục hành chính
	Thời hạn giải quyết
	Địa điểm thực hiện
	Phí, lệ phí (nếu có)
	Căn cứ pháp lý

	I. Thủ tục hành chính UBND tỉnh

	1
	Thủ tục phục hồi danh dự
	15 ngày làm việc
	- Nộp hồ sơ tại Trung tâm phục vụ hành chính công  tỉnh

- Cơ quan giải quyết bồi thường là cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại trong hoạt động quản lý hành chính, tố tụng, thi hành án quy định từ Điều 33 đến Điều 39 của Luật TNBTCNN năm 2017 ở cấp tỉnh.
	Không quy định
	- Luật TNBTCNN năm 2017;

- Nghị định số 68/2018/NĐ-CP;

- Thông tư số 04/2018/TT-BTP.
- Quyết định số 1442/QĐ-BTP ngày 26/6/2018 của Bộ Tư pháp công bố TTHC ban hành mới, TTHC được thay thế, bãi bỏ trong lĩnh vực Bồi thường nhà nước thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp.

	II. Thủ tục hành chính cấp huyện

	1
	Thủ tục phục hồi danh dự
	15 ngày làm việc
	- Nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công cấp huyện;

- Cơ quan giải quyết bồi thường là cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại trong hoạt động quản lý hành chính, tố tụng, thi hành án quy định từ Điều 33 đến Điều 39 của Luật TNBTCNN năm 2017 ở cấp huyện
	Không quy định
	- Luật TNBTCNN năm 2017;

- Nghị định số 68/2018/NĐ-CP;

- Thông tư số 04/2018/TT-BTP.
- Quyết định số 1442/QĐ-BTP ngày 26/6/2018 của Bộ Tư pháp công bố TTHC ban hành mới, TTHC được thay thế, bãi bỏ trong lĩnh vực Bồi thường nhà nước thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp.


B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  ĐƯỢC THAY THẾ
	STT
	Tên TTHC được thay thế
	Tên TTHC 
thay thế
	Địa điểm thực hiện
	Phí, lệ phí
	Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế

	I.
	Thủ tục hành chính UBND tỉnh

	1
	Thủ tục xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường
	Thủ tục xác định cơ quan giải quyết bồi thường
	- Nộp hồ sơ tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh;

- Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tư pháp.
	Không quy định
	- Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017;

- Nghị định số 68/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật TNBTCNN;

	2
	Thủ tục giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường.
	Thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại.
	- Nộp hồ sơ tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh.

- Cơ quan giải quyết bồi thường là cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại trong hoạt động quản lý hành chính, tố tụng, thi hành án quy định từ Điều 33 đến Điều 39 của Luật TNBTCNN năm 2017 ở cấp tỉnh.
	Không quy định
	- Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước  năm 2017;

- Nghị định số 68/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật TNBTCNN; 
- Thông tư số 4/2018/TT-BTP ngày 17/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành một số biểu mẫu trong công tác bồi thường nhà nước. 

	II.
	Thủ tục hành chính cấp huyện

	1
	Thủ tục giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường.
	Thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại.
	- Nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công cấp huyện;

- Cơ quan giải quyết bồi thường là cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại trong hoạt động quản lý hành chính, tố tụng, thi hành án quy định từ Điều 33 đến Điều 39 của Luật TNBTCNN năm 2017 ở cấp huyện.
	Không quy định
	- Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017;

- Nghị định số 68/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật TNBTCNN; 
- Thông tư số 04/2018/TT-BTP ngày 17/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành một số biểu mẫu trong công tác bồi thường nhà nước. 

	III.
	Thủ tục hành chính cấp xã

	1
	Thủ tục giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường.
	Thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại.
	- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã;

- Cơ quan giải quyết bồi thường là cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại trong hoạt động quản lý hành chính quy định tại Điều 33 của Luật TNBTCNN năm 2017 ở cấp xã.
	Không quy định
	- Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017;

- Nghị định số 68/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật TNBTCNN; 

- Thông tư số 04/2018/TT-BTP ngày 17/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành một số biểu mẫu trong công tác bồi thường nhà nước.


C. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  BỊ BÃI BỎ LĨNH VỰC BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC
	STT
	Tên thủ tục hành chính
	Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ TTHC

	1
	Thủ tục xác định cơ quan có tránh nhiệm bồi thường
	- Luật Trách nhiệm Bồi thường của Nhà nước năm 2017;

- Nghị định số 68/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật TNBTCNN; 

- Thông tư số 04/2018/TT-BTP ngày 17/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành một số biểu mẫu trong công tác bồi thường nhà nước.

	2
	Thủ tục giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường
	

	3
	Thủ tục chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường
	

	4
	Thủ tục trả lại tài sản
	

	5
	Thủ tục chi trả tiền bồi thường
	

	6
	Thủ tục giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu
	

	7
	Thủ tục giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần hai
	


